
A B 1 2                     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TỔNG CỘNG 16.101.309     5.256.273         3.965.001        12.437    1.350    11.087   6.867.598  14.344.280    3.082.065     3.536.126  7.828    500        7.328         7.718.261     2.687.329       89          59             89             63             112       

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 9.233.711       5.256.273         3.965.001        12.437    1.350    11.087   -             6.626.019      3.082.065     3.536.126  7.828    500        7.328         -                1.771.052       72          59             89             63             

A KHỐI ĐẢNG 103.988          93                    103.814          80           -        80          -             95.715           93                95.541       80         -         80              -                -                  92          100           92             100           

1 Văn phòng Tỉnh ủy 99.468            93                    99.294             80           -        80          -             92.294           93                92.121       80         -          80              -                 -                   

2 Ban Dân vận Tỉnh ủy (kinh phí đội phát động quần chúng) 4.520              -                    4.520              -           -        -          -             3.421             -                3.421         -         -          -              -                 -                   

B KHỐI SỞ BAN NGÀNH 5.861.912       2.966.400         2.884.585        10.927    -        10.927   -             4.027.740      1.504.351     2.516.221  7.168    -         7.168         -                1.084.090       69          51             87             66             

1 Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk 3.264              -                    3.264              -           -        -          -             2.546             -                2.546         -         -          -              -                 -                   

2 Ban Dân tộc tỉnh 8.833              -                    8.833              -           -        -          -             7.315             -                7.315         -         -          -              -                 -                   

3 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 5.498              -                    5.498              -           -        -          -             5.185             -                5.185         -         -          -              -                 29                   

4 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh                                                                                     1.152.473       1.151.905         568                 -           -        -          -             651.346         650.778        568            -         -          -              -                 463.583          

5

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk 

Lắk 483.511          480.511            3.000              -           -        -          -             306.006         304.031        1.975         -         -          -              -                 157.527          

6 Đài Phát thanh và Truyền hình 25.542            -                    25.502             40           -        40          -             22.904           -                22.864       40         -          40              -                 86                   

7 Sở Công thương 38.641            21.587              17.054             -           -        -          -             35.985           21.188          14.797       -         -          -              -                 964                 

8 Sở Giáo dục và Đào tạo 888.882          14.715              872.517           1.650       -        1.650     -             857.618         12.554          844.915     150        -          150             -                 5.102              

9 Sở Giao thông và vận tải 100.759          -                    100.759           -           -        -          -             98.688           -                98.688       -         -          -              -                 45                   

10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 370.305          359.474            10.831             -           -        -          -             315.843         306.041        9.803         -         -          -              -                 10.961            

11 Sở Khoa học và Công nghệ 61.376            -                    61.376             -           -        -          -             34.692           -                34.692       -         -          -              -                 17.611            

12 Sở Lao động thương binh và Xã hội 136.684          19.965              116.509           210         -        210        -             127.253         17.810          109.323     120        -          120             -                 5.141              

13 Sở Ngoại vụ 10.597            -                    10.597             -           -        -          -             4.085             -                4.085         -         -          -              -                 -                   

14 Sở Nội vụ 41.422            4.000                37.197             225         -        225        -             37.137           2.243            34.671       223        -          223             -                 1.847              

15 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 591.361          358.125            230.106           3.130       -        3.130     -             350.657         131.732        217.282     1.643     -          1.643          -                 62.573            

16 Sở Tài chính 17.423            869                  16.554             -           -        -          -             15.673           -                15.673       -         -          -              -                 391                 

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 559.057          522.407            36.649             -           -        -          -             63.956           32.159          31.798       -         -          -              -                 262.546          

18 Sở Thông tin và Truyền thông 63.779            17.122              46.657             -           -        -          -             60.349           16.824          43.525       -         -          -              -                 114                 

19 Sở Tư pháp 15.266            -                    15.211             55           -        55          -             14.997           -                14.942       55         -          55              -                 -                   

20 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 150.593          3.670                141.903           5.020       -        5.020     -             131.530         3.293            123.307     4.929     -          4.929          -                 1.390              

21 Sở Xây dựng 14.793            2.221                12.572             -           -        -          -             10.912           -                10.912       -         -          -              -                 3.339              

22 Sở Y tế 940.236          7.765                932.472           -           -        -          -             716.715         3.972            712.743     -         -          -              -                 79.904            

23 Thanh tra tỉnh 12.319            -                    12.319             -           -        -          -             11.683           -                11.683       -         -          -              -                 512                 

24 Tỉnh đoàn Thanh niên 14.599            492                  14.067             40           -        40          -             10.960           156               10.804       -         -          -              -                 1.032              

25 Trường  Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên 38.553            -                    38.553             -           -        -          -             31.740           -                31.740       -         -          -              -                 3.000              

26 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk 18.144            -                    18.144             -           -        -          -             14.995           -                14.995       -         -          -              -                 3.000              

27 Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật 18.806            -                    18.806             -           -        -          -             17.535           -                17.535       -         -          -              -                 -                   

28 Trường Cao đẳng Y tế 10.874            -                    10.874             -           -        -          -             7.611             -                7.611         -         -          -              -                 2.486              

29 Trường Chính trị tỉnh 14.788            -                    14.788             -           -        -          -             12.526           -                12.526       -         -          -              -                 100                 

30 Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 5.688              -                    5.171              517         -        517        -             4.632             -                4.624         9           -          9                -                 9                     

31 Văn phòng HĐND - Đoàn ĐBQH 17.841            -                    17.841             -           -        -          -             17.611           -                17.611       -         -          -              -                 -                   

32 Văn phòng UBND tỉnh 30.007            1.571                28.395             40           -        40          -             27.055           1.571            25.484       -         -          -              -                 801                 

C CÁC ĐOÀN HỘI 43.852            -                    43.772            80           -        80          -             41.226           -                41.146       80         -         80              -                298                 94          94             100           

1 Đoàn Đại biểu Quốc hội 428                 -                    428                 -           -        -          -             428                -                428            -         -          -              -                 -                   

2 Đoàn Luật sư tỉnh 281                 -                    281                 -           -        -          -             281                -                281            -         -          -              -                 -                   

3 Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột 345                 -                    345                 -           -        -          -             345                -                345            -         -          -              -                 -                   

4 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 263                 -                    263                 -           -        -          -             217                -                217            -         -          -              -                 -                   

5 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh 461                 -                    461                 -           -        -          -             388                -                388            -         -          -              -                 -                   

6 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 475                 -                    475                 -           -        -          -             406                -                406            -         -          -              -                 -                   

7 Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường 387                 -                    387                 -           -        -          -             387                -                387            -         -          -              -                 -                   

8 Hội Chữ thập đỏ 2.761              -                    2.761              -           -        -          -             2.208             -                2.208         -         -          -              -                 123                 

9 Hội Công chứng viên 22                   -                    22                   -           -        -          -             -                 -                -             -         -          -              -                 22                   

10 Hội Cựu chiến binh 2.518              -                    2.518              -           -        -          -             2.490             -                2.490         -         -          -              -                 -                   

11 Hội Cựu giáo chức 50                   -                    50                   -           -        -          -             50                  -                50              -         -          -              -                 -                   

12 Hội Cựu thanh niên xung phong 761                 -                    761                 -           -        -          -             529                -                529            -         -          -              -                 -                   

13 Hội Đông y tỉnh 1.001              -                    1.001              -           -        -          -             861                -                861            -         -          -              -                 -                   

14 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 485                 -                    485                 -           -        -          -             366                -                366            -         -          -              -                 -                   

15 Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào 352                 -                    352                 -           -        -          -             291                -                291            -         -          -              -                 -                   

16 Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 130                 -                    130                 -           -        -          -             100                -                100            -         -          -              -                 -                   

17 Hội Kế hoạch hóa gia đình 271                 -                    271                 -           -        -          -             271                -                271            -         -          -              -                 -                   

18 Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh 30                   -                    30                   -           -        -          -             30                  -                30              -         -          -              -                 -                   

19 Hội Khuyến học 420                 -                    420                 -           -        -          -             420                -                420            -         -          -              -                 -                   

20 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 6.986              -                    6.946              40           -        40          -             6.802             -                6.762         40         -          40              -                 96                   

21 Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài 420                 -                    420                 -           -        -          -             420                -                420            -         -          -              -                 -                   

22 Hội Luật gia tỉnh 460                 -                    460                 -           -        -          -             460                -                460            -         -          -              -                 -                   

23 Hội Nạn nhân chất độc da cam 809                 -                    809                 -           -        -          -             809                -                809            -         -          -              -                 -                   

24 Hội Người cao tuổi 679                 -                    679                 -           -        -          -             666                -                666            -         -          -              -                 -                   

25 Hội Người tù yêu nước 816                 -                    816                 -           -        -          -             816                -                816            -         -          -              -                 -                   

26 Hội Nhà báo 1.450              -                    1.450              -           -        -          -             1.180             -                1.180         -         -          -              -                 -                   

27 Hội Nông dân 6.163              -                    6.123              40           -        40          -             6.089             -                6.049         40         -          40              -                 44                   

28 Hội Sinh vật cảnh 100                 -                    100                 -           -        -          -             100                -                100            -         -          -              -                 -                   

29 Hội Văn học nghệ thuật 2.139              -                    2.139              -           -        -          -             1.989             -                1.989         -         -          -              -                 12                   

30 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 3.748              -                    3.748              -           -        -          -             3.745             -                3.745         -         -          -              -                 0                     

31 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh 1.730              -                    1.730              -           -        -          -             1.451             -                1.451         -         -          -              -                 -                   

32 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Lăk 6.625              -                    6.625              -           -        -          -             6.347             -                6.347         -         -          -              -                 -                   

33 Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh 285                 -                    285                 -           -        -          -             285                -                285            -         -          -              -                 -                   

D HỖ TRỢ CÁC CÔNG TY 132.672          6.020               126.652          -           -        -         -             119.357         5.940           113.416     -         -         -              -                4.931              90          99             90             

1 Công ty cổ phần Truyền thông Thiên Sơn 30                   -                    30                   -           -        -          -             30                  -                30              -         -          -              -                 -                   

2 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú                                                                                     6.020              6.020                -                   -           -        -          -             5.940             5.940            -             -         -          -              -                 80                   

3 Công ty TNHH cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk 6.420              -                    6.420              -           -        -          -             6.378             -                6.378         -         -          -              -                 -                   
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4 Công ty TNHH chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đăk Lắk 2.184              -                    2.184              -           -        -          -             1.548             -                1.548         -         -          -              -                 -                   

5 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing 2.954              -                    2.954              -           -        -          -             2.398             -                2.398         -         -          -              -                 -                   

6 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm 3.006              -                    3.006              -           -        -          -             2.843             -                2.843         -         -          -              -                 -                   

7 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả 7.107              -                    7.107              -           -        -          -             4.428             -                4.428         -         -          -              -                 1.629              

8 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H'leo 1.343              -                    1.343              -           -        -          -             350                -                350            -         -          -              -                 993                 

9 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar 2.198              -                    2.198              -           -        -          -             1.487             -                1.487         -         -          -              -                 -                   

10 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy 7.319              -                    7.319              -           -        -          -             4.975             -                4.975         -         -          -              -                 1.479              

11 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông 3.631              -                    3.631              -           -        -          -             2.278             -                2.278         -         -          -              -                 -                   

12 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lắk 2.336              -                    2.336              -           -        -          -             824                -                824            -         -          -              -                 -                   

13 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M' Đrắk 3.061              -                    3.061              -           -        -          -             1.617             -                1.617         -         -          -              -                 -                   

14 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuần Mẫn 1.365              -                    1.365              -           -        -          -             596                -                596            -         -          -              -                 750                 

15 Công ty TNHH MTV QL công trình thuỷ lợi 83.698            -                    83.698             -           -        -          -             83.664           -                83.664       -         -          -              -                 -                   

E CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ KHÁC 802.959          -                    802.959          -           -        -         -             769.681         -                769.681     -         -         -              -                100                 96          96             

1 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2.270              -                    2.270              -           -        -          -             2.205             -                2.205         -         -          -              -                 -                   

2 Ban Chỉ đạo 389 450                 -                    450                 -           -        -          -             381                -                381            -         -          -              -                 -                   

3 Ngân hàng chính sách xã hội 20.000            -                    20.000             -           -        -          -             20.000           -                20.000       -         -          -              -                 -                   

4 Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk 772.932          -                    772.932           -           -        -          -             739.896         -                739.896     -         -          -              -                 -                   

5 Các cơ quan, đơn vị khác 7.307              -                    7.307              -           -        -          -             7.199             -                7.199         -         -          -              -                 100                 

F CÁC CHỦ ĐẦU TƢ KHÁC 2.285.110       2.283.760         -                   1.350      1.350    -         -             1.572.180      1.571.680     -             500       500        -              -                681.633          69          69             37             

1 Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Huyện Buôn Đôn 50                   50                    -                   -           -        -          -             -                 -                -             -         -          -              -                 -                   

2 Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Huyện Ea Súp 51                   51                    -                   -           -        -          -             -                 -                -             -         -          -              -                 -                   

3 Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Huyện Krông Bông 38                   38                    -                   -           -        -          -             -                 -                -             -         -          -              -                 -                   

4 Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Huyện Lắk 49                   49                    -                   -           -        -          -             -                 -                -             -         -          -              -                 -                   

5 Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Huyện M'Đrắk 57                   57                    -                   -           -        -          -             -                 -                -             -         -          -              -                 -                   

6 Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Đắk Lắk 173                 173                  -                   -           -        -          -             62                  62                -             -         -          -              -                 -                   

7 Bổ sung Quỹ phát triển Nhà - Đất 131.200          131.200            -                   -           -        -          -             155.465         155.465        -             -         -          -              -                 -                   

8 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk 2.552              2.552                -                   -           -        -          -             384                384               -             -         -          -              -                 -                   

9 Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk 15.844            15.844              -                   -           -        -          -             7.901             7.901            -             -         -          -              -                 7.943              

10 Trung tâm giống thủy sản tỉnh Đắk Lắk 4.366              4.366                -                   -           -        -          -             1.260             1.260            -             -         -          -              -                 3.095              

11 Trường PTTH DTNT Nơ Trang Long 250                 250                  -                   -           -        -          -             -                 -                -             -         -          -              -                 250                 

12 UBND huyện Buôn Đôn 41.489            41.489              -                   -           -        -          -             40.262           40.262          -             -         -          -              -                 924                 

13 UBND huyện Cư Kuin 44.800            44.800              -                   -           -        -          -             21.243           21.243          -             -         -          -              -                 23.161            

14 UBND huyện Cư M'gar 71.372            71.372              -                   -           -        -          -             40.755           40.755          -             -         -          -              -                 30.312            

15 UBND huyện Ea H'leo 38.605            38.605              -                   -           -        -          -             33.091           33.091          -             -         -          -              -                 3.990              

16 UBND huyện Ea Kar 34.987            34.987              -                   -           -        -          -             21.499           21.499          -             -         -          -              -                 13.483            

17 UBND huyện Ea Súp 97.316            97.316              -                   -           -        -          -             79.298           79.298          -             -         -          -              -                 5.979              

18 UBND huyện Krông Ana 57.897            57.897              -                   -           -        -          -             24.322           24.322          -             -         -          -              -                 26.900            

19 UBND huyện Krông Bông 93.826            93.826              -                   -           -        -          -             85.395           85.395          -             -         -          -              -                 199                 

20 UBND huyện Krông Búk 61.768            61.768              -                   -           -        -          -             43.307           43.307          -             -         -          -              -                 18.058            

21 UBND huyện Krông Năng 30.450            30.450              -                   -           -        -          -             23.485           23.485          -             -         -          -              -                 6.937              

22 UBND huyện Krông Pắc 91.192            91.192              -                   -           -        -          -             77.949           77.949          -             -         -          -              -                 5.402              

23 UBND huyện Lắk 99.274            99.274              -                   -           -        -          -             82.856           82.856          -             -         -          -              -                 7.916              

24 UBND huyện M'Đrắk 140.784          140.784            -                   -           -        -          -             127.576         127.576        -             -         -          -              -                 7.288              

25 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột 1.223.828       1.223.828         -                   -           -        -          -             704.028         704.028        -             -         -          -              -                 519.798          

26 UBND Thị xã Buôn Hồ 1.542              1.542                -                   -           -        -          -             1.541             1.541            -             -         -          -              -                 -                   

27 UBND xã Cư Dliê M'nông 1.350              -                    -                   1.350       1.350    -          -             500                -                -             500        500        -              -                 -                   

G GHI THU GHI CHI VỐN SỰ NGHIỆP NƢỚC NGOÀI 3.219              -                    3.219              -           -        -         -             120               -                120            -         -         -              -                -                  4            4               

Ghi thu ghi chi - Sở Y tế (Ban quản lý dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 khu vực tiểu vùng sông Mê Kông) 3.219              -                    3.219              -           -        -          -             120                -                120            -         -          -              -                 -                   

II CHI TRẢ NỢ LÃI 3.400              -                    -                   -           -        -         3.400         657               -                -             -         -         -              657               -                  19          19         

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.440              -                    -                   -           -        -         1.440         1.440             -                -             -         -         -              1.440            -                  100        100       

IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 144.305          -                    -                   -           -        -         144.305     -                 -                -             -         -         -              -                -                  -         -        

V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƢƠNG 140.000          -                    -                   -           -        -         140.000     -                 -                -             -         -         -              -                -                  -         -        

VI CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƢỚI 6.578.453       -                    -                   -           -        -         6.578.453  7.105.296      -                -             -         -         -              7.105.296     -                  108        108       

VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU -                  -                    -                   -           -        -         -             -                 -                -             -         -         -              -                916.277          

VIII CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN -                  -                    -                   -           -        -         -             610.868         -                -             -         -         -              610.868        -                  
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